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[bookmark: _Hlk35690362][bookmark: _Hlk35690343]BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM, 
QUÝ I NĂM 2023[footnoteRef:1] [1:  Số liệu các quý năm 2019, 2020 trong báo cáo này được tính toán lại theo khung khái niệm mới ICLS 19. ] 


1. [bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]Bối cảnh chung
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK36]Theo báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 03/2023, Fitch Ratings (FR) nhận định triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới trong ngắn hạn được cải thiện đáng kể so với dự báo đưa ra vào tháng 12/2022. Điều chỉnh tăng dự báo dựa trên một số tín hiệu tích cực như Trung Quốc mở cửa trở lại, khủng hoảng khí đốt tự nhiên ở châu Âu giảm đáng kể và khả năng phục hồi nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ trong ngắn hạn của Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên FR nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại U-crai-na. Theo đó, dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới đạt 2,0% trong năm 2023, điều chỉnh tăng 0,6 điểm phần trăm so với mức dự báo 1,4% đưa ra vào tháng 12/2022. 
Về lĩnh vực lao động việc làm, theo báo cáo Xu hướng triển vọng việc làm và xã hội thế giới 2023 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), đến cuối năm 2022, quá trình phục hồi sau khủng hoảng Covid-19 vẫn chưa hoàn thiện và không đồng đều trên toàn thế giới, đặc biệt ở các quốc gia có thu nhập thấp và thu nhập trung bình, đồng thời bị cản trở nhiều hơn do hậu quả của cuộc xung đột ở U-crai-na. Dự báo về sự suy giảm tăng trưởng kinh tế và việc làm năm 2023 cho thấy hầu hết các quốc gia sẽ không thể phục hồi hoàn toàn về mức trước đại dịch trong tương lai gần. Khoảng cách việc làm toàn cầu[footnoteRef:2] là thước đo mới về nhu cầu việc làm chưa được đáp ứng trên thế giới. Khoảng cách việc làm toàn cầu ở mức 473 triệu người năm 2022, tương ứng với tỷ lệ khoảng cách việc làm là 12,3%. Số liệu trên tương ứng với 205 triệu người thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp là 5,8% và 268 triệu người có nhu cầu việc làm chưa được đáp ứng. Việc làm toàn cầu được dự báo tăng 1,0% vào năm 2023 (điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 01/2022), giảm đáng kể so với tốc độ tăng việc làm 2,3% năm 2022.  [2:  Khoảng cách việc làm là một chỉ số mới do ILO xây dựng, phản ánh tất cả những người không có việc làm mong muốn tìm việc làm. Chỉ tiêu này cho biết rõ hơn về tình hình việc làm của phụ nữ so với chỉ tiêu về tỷ lệ thất nghiệp vẫn thường được sử dụng. Nguồn: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_869930/lang--en/index.htm#:~:text=A%20new%20indicator%20developed%20by%20the%20ILO%2C%20the%20Jobs%20Gap,more%20commonly%20used%20unemployment%20rate.] 

Trong nước, với quyết tâm tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế theo mục tiêu đã đề ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau Tết Nguyên đán. Các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I năm 2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý I năm 2020 trong giai đoạn 2011-2023[footnoteRef:3]. Mặc dù, kết quả  tăng trưởng này không cao nhưng vẫn được đánh giá khả quan trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Thị trường lao động quý I năm 2023 tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I năm 2023 tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước.  [3:  Tốc độ tăng GDP quý I so với cùng kỳ năm trước các năm trong giai đoạn 2011-2023 lần lượt là: 5,96%; 4,94%; 4,68%; 5,54%; 6,25%; 5,49%; 5,17%; 7,78%; 7,09%; 3,21%; 4,92%; 5,05%; 3,32%.] 

2. Tình hình lao động việc làm
Lực lượng lao động tiếp tục tăng, tuy nhiên đang có dấu hiệu chậm lại. 
[bookmark: _GoBack]Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý I năm 2023 là 52,2 triệu người, tăng 88,7 nghìn người so với quý trước và tăng hơn một triệu người so với cùng kỳ năm trước. So với quý trước, lực lượng lao động ở khu vực thành thị tăng 121 nghìn người; trong khi đó khu vực nông thôn giảm 32,3 nghìn người, lực lượng lao động nam và nữ đều tăng, tương ứng tăng 60,3 nghìn người và 28,4 nghìn người. So với cùng kỳ năm trước, lực lượng lao động ở cả khu vực thành thị, nông thôn và nam nữ đều tăng (tăng tương ứng là 355,4 nghìn người; 680,4 nghìn người; 597,9 nghìn người và 438,0 nghìn người). 
Hình 1: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên các quý, giai đoạn 2020 - 2023
                                                                                 Đơn vị tính: Triệu người

Tốc độ tăng lực lượng lao động so với quý trước tăng mạnh vào thời điểm mở cửa sau dịch Covid 19 - quý IV năm 2021 (3,4 phần trăm). Bắt đầu năm 2022, tốc độ tăng lực lượng lao động so với quý trước có dấu hiệu giảm dần, tỷ lệ này giảm từ 0,9 phần trăm ở quý I xuống 0,5 phần trăm ở quý cuối năm. Quý I năm 2023, tốc độ tăng lực lượng lao động duy trì tại mức 0,2 phần trăm. Với các biến động tiêu cực từ thị trường lao động cũng như tình hình kinh tế xã hội, lực lượng lao động đang có dấu hiệu tăng chậm lại so với thời điểm sau dịch Covid-19. 
Hình 2: Tốc độ tăng lực lượng lao động so với quý trước, 
giai đoạn 2021 - 2023                                                      
Đơn vị tính: %   

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý I năm 2023 là 68,9%, không thay đổi so với quý trước và tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ giới là 62,9% và của nam giới là 75,3%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động khu vực thành thị là 65,2%, trong khi đó tỷ lệ này ở nông thôn là 71,3%. Quan sát theo nhóm tuổi, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở khu vực thành thị thấp hơn khu vực nông thôn ở các nhóm tuổi rất trẻ và nhóm tuổi già, trong đó chênh lệch nhiều nhất được ghi nhận ở nhóm 55 tuổi trở lên (thành thị: 30,9%; nông thôn: 48,3%) và nhóm từ 15-24 tuổi (thành thị: 39,0%; nông thôn: 48,8%). 
Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý I năm 2023 là 26,4%, không thay đổi so với quý trước và cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tính đến Quý I năm 2023, cả nước có khoảng 38,1 triệu người lao động chưa qua đào tạo. Đây là thách thức lớn đối với mục tiêu hiện thực hóa khát vọng hùng cường của đất nước. Việc xây dựng các chương trình chính sách đào tạo cụ thể nhằm nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động là nhu cầu cấp thiết trong thời gian tới.
Số người có việc làm nhìn chung trên toàn quốc vẫn tiếp tục tăng so với quý trước, tuy nhiên có sự sụt giảm tại một số địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bắc Giang.
Số người lao động có việc làm tiếp tục tăng. Quý I năm 2023, số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm đạt 51,1 triệu người, tăng 113,5 nghìn người so với quý trước, tăng 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước và tăng 677,9 nghìn người so với cùng kỳ năm 2019, năm trước khi dịch Covid-19 xảy ra.


Hình 3: Số người có việc làm, quý I các năm 2019-2023 và quý IV năm 2022
Đơn vị tính: Nghìn người

	Nhìn chung trên toàn quốc, số người có việc làm vẫn tiếp tục đà phục hồi ổn định, tuy nhiên tại một số địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bình Phước, Nghệ An, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên,…, số lao động có việc làm lại có xu hướng giảm so với quý IV năm 2022. Cụ thể, số lao động có việc làm ở Thành phố Hồ Chí Minh giảm 0,4%, Vũng Tàu giảm 2,6%, Bình Phước giảm gần 4,0%, Nghệ An giảm 5,5%, Bắc Giang giảm 4,5%, Bắc Ninh giảm 0,9%, Thái Nguyên giảm 2,2%, điều này làm giảm đà phục hồi của thị trường lao động nói chung.
Trong tổng số 51,1 triệu lao động có việc làm, lao động trong khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 39,0%, tương đương gần 20,0 triệu người, tiếp đến là lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 33,9%, tương đương 17,3 triệu người. Lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng thấp nhất, 27,1%, tương đương 13,8 triệu người. So với quý trước và cùng kỳ năm trước, qui mô lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đều giảm lần lượt là 285,6 nghìn người và 53,6 nghìn người; lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng tăng lần lượt là 360,9 nghìn người và 566,9 nghìn người; lao động trong ngành dịch vụ tăng lần lượt là 38,1 nghìn người và 599,3 nghìn người.  
Số người có việc làm phi chính thức chung (bao gồm cả lao động làm việc trong hộ nông nghiệp)[footnoteRef:4] trong quý I năm 2023 là 33,0 triệu người, giảm 327,1 nghìn người so với quý trước và giảm 322,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức chung quý I năm 2023 là 64,6%, giảm 0,8 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 2,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. [4:   Lao động có việc làm phi chính thức chung (bao gồm cả lao động làm việc trong khu vực hộ nông lâm nghiệp và thủy sản) là những người có việc làm và thuộc một trong các trường hợp sau: (i) lao động gia đình không được hưởng lương, hưởng công; (ii) người chủ của cơ sở, lao động tự làm trong khu vực phi chính thức (iii) người làm công hưởng lương không được ký hợp đồng lao động hoặc được ký hợp đồng có thời hạn nhưng không được cơ sở tuyển dụng đóng bảo hiểm xã hội theo hình thức bắt buộc; (iv) xã viên hợp tác xã không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; (iv) lao động trong khu vực hộ nông nghiệp.] 

Theo khu vực kinh tế, khu vực dịch vụ có sự phục hồi khá tốt khi số người làm việc trong khu vực này tăng lên và cùng với đó tỷ lệ lao động phi chính thức trong khu vực này cũng giảm mạnh so với quý trước (giảm 1,4 điểm phần trăm). Bên cạnh đó, ở khu vực công nghiệp và xây dựng mặc dù số lượng lao động trong ngành có xu hướng tiếp tục phục hồi, tuy nhiên sự phục hồi này còn chưa thực sự bền vững khi số lao động tăng chủ yếu ở lao động phi chính thức, điều này làm tỷ lệ lao động phi chính thức ở khu vực này tăng 0,3 điểm phần trăm so với quý trước.
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]Tỷ lệ thiếu việc làm quý I năm 2023 giảm so với quý trước, tuy nhiên tỷ lệ này tăng lên ở vùng Đông Nam Bộ và khu vực công nghiệp - xây dựng. 
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]Từ quý I đến quý III năm 2022, thị trường lao động tiếp tục duy trì đà phục hồi và có nhiều mặt khởi sắc. Tuy nhiên, đến quý IV năm 2022, đà phục hồi của thị trường lao động có xu hướng chậm lại. Bước sang quý I năm 2023, nhờ tập trung thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động; Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội, thị trường lao động tiếp tục duy trì đà phục hồi. Cụ thể, số người thiếu việc làm trong độ tuổi[footnoteRef:5] quý I năm 2023 là khoảng 885,5 nghìn người, giảm 12,4 nghìn người so với quý trước và giảm 443,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý này là 1,94%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,07 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị thấp hơn so với khu vực nông thôn (tương ứng là 1,31% và 2,34%).  [5:  Theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019, trong độ tuổi lao động bao gồm: nam từ 15 đến 59 và nữ từ 15 đến 54 (từ năm 2020 trở về trước); nam từ 15 đến chưa đủ 60 tuổi 3 tháng và nữ từ 15 đến chưa đủ 55 tuổi 4 tháng (năm 2021); nam từ 15 đến chưa đủ 60 tuổi 6 tháng và nữ từ 15 đến chưa đủ 55 tuổi 8 tháng (năm 2022); nam từ 15 đến chưa đủ 60 tuổi 9 tháng và nữ từ 15 đến chưa đủ 56 tuổi (năm 2023).] 

Hình 4: Số người và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động theo quý, 2020-2023

[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]	Trong quý I năm 2023, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi cao nhất thuộc về vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung với 2,86% và thấp nhất thuộc về vùng Đồng bằng sông Hồng với 0,90%. So với quý trước, tỷ lệ này giảm ở hai vùng là Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, trong khi đó bốn vùng còn lại tỷ lệ thiếu việc làm đều tăng. So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ này tăng duy nhất vùng Đông Nam Bộ với 0,15 điểm phần trăm, năm vùng kinh tế-xã hội còn lại đều chứng kiến sự sụt giảm của tỷ lệ thiếu việc làm. Vùng Đông Nam Bộ là vùng thường có tỷ lệ thiếu việc làm thấp nhất trước khi dịch Covid-19 xuất hiện (dưới 0,6% ở cả 4 quý năm 2019), khi tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, tỷ lệ này đã bị đẩy lên cao tới 7,73% vào quý III năm 2021 và khi tình hình dịch được kiểm soát tốt, tỷ lệ này giảm xuống 1,60% vào quý I năm 2022. Tuy nhiên, đến quý I năm nay, ngược với xu hướng chung của cả nước là quý này giảm so với cùng kỳ năm trước thì tỷ lệ thiếu việc làm ở vùng này tăng lên. Điều này chứng tỏ tình trạng thiếu đơn hàng của nhiều doanh nghiệp lớn ở vùng Đông Nam Bộ trong những tháng đầu năm 2023 đã ảnh hưởng tới tình trạng thiếu việc làm của người lao động.
Hình 5: Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động theo vùng kinh tế - xã hội, 
quý I năm 2022, quý IV năm 2022 và quý I năm 2023
Đơn vị tính: %
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK10]Trong ba khu vực kinh tế, so với quý trước, lao động thiếu việc làm trong độ tuổi quý I năm 2023 ở khu vực công nghiệp và xây dựng tăng lên, trong khi khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản và khu vực dịch vụ giảm đi. Trong tổng số 885,8 nghìn người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là khu vực có tỷ trọng thiếu việc làm cao nhất trong quý này với 40,1% (tương đương với 355,2 nghìn người thiếu việc làm); tiếp theo là khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 31,7% (khoảng 280,6 nghìn người); khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng thấp nhất với 28,2% (khoảng 250,0 nghìn người). So với quý trước, chỉ có khu vực công nghiệp và xây dựng có số lao động thiếu việc làm trong độ tuổi tăng (tăng 73,2 nghìn người), trong khi đó, ở khu vực nông, lâm, nghiệp và thủy sản và khu vực dịch vụ đều giảm (giảm 63,4 nghìn người và giảm 22,2 nghìn người). So với cùng kỳ năm trước, số lao động thiếu việc làm trong độ tuổi quý I năm 2023 giảm ở cả ba khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ (tương ứng giảm 141,2 nghìn người, giảm 79,0 nghìn người và giảm 222,9 nghìn người). 
Thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7,0 triệu đồng, tăng so với quý trước, tuy nhiên tốc độ tăng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng của quý I năm 2022. 
Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I là 7,0 triệu đồng, tăng 197 nghìn đồng so với quý trước và tăng 640 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,36 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (8,0 triệu đồng so với 5,9 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,41 lần khu vực nông thôn (8,6 triệu đồng so với 6,1 triệu đồng). 
Quan sát thường thấy, thu nhập bình quân của người lao động thường tăng trong các dịp tết Nguyên Đán, so với quý IV/2022, quý I năm nay, thu nhập bình quân của người lao động tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng, nhưng thấp hơn tốc độ tăng thu nhập bình quân của quý I/2022. Trong khi quý I/2022, cùng với nỗ lực triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo tinh thần của Nghị quyết 11/NQ-CP, thị trường lao động dần đạt được mức tăng của thời kỳ trước khi chưa xuất hiện đại dịch, thu nhập của người lao động tăng mạnh so với quý IV/2021, tăng 20,1%. Bước sang quý I/2023 tốc độ tăng thu nhập bình quân của người lao động so với quý IV/2022 chỉ tăng 2,9%, thấp hơn nhiều so với tốc tăng thu nhập bình quân của quý I/2022 so với quý IV/2021.  
Hình 6: Thu nhập bình quân tháng và tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của người lao động so với quý trước, quý I, giai đoạn 2020-2023

	 Nhìn chung, thu nhập bình quân của lao động trên cả nước tăng, tuy nhiên có sự sụt giảm tại một số địa phương tập trung nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp như Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh,... 
	Quý IV/2022 đã chứng kiến sự sụt giảm tốc độ tăng thu nhập bình quân của người lao động tại vùng Đông Nam Bộ, quý I năm nay đời sống người lao động tại vùng này được cải thiện khá chậm. Quý I/2023, thu nhập bình quân của người lao động tại vùng Đông Nam Bộ là 8,9 triệu đồng, tăng 1,9% so với quý trước. Tốc độ tăng thu nhập của lao động tại vùng này khá thấp so với các vùng còn lại, chỉ cao hơn tốc độ tăng thu nhập bình quân của lao động tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Trong đó, một số địa phương có sự sụt giảm về thu nhập bình quân so với quý trước như: Thu nhập bình quân của lao động làm việc tại TP. Hồ Chí Minh là 9,1 triệu đồng, giảm 1,4%, tương ứng giảm là 127 nghìn đồng so với quý IV/2022; lao động làm việc tại Bình Phước có thu nhập bình quân 6,8 triệu đồng, giảm 2,8%, tương ứng giảm 197 nghìn đồng so với quý trước.
	Hai vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung ghi nhận tốc độ tăng lên về thu nhập bình quân của người lao động so với quý trước. Quý I/2023, lao động làm việc tại vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có thu nhập bình quân là 6,2 triệu đồng, tăng 3,7% so với quý trước; lao động làm việc tại vùng Đồng bằng sông Hồng có mức thu nhập bình quân là 8,3 triệu đồng, tăng 3,1% so với quý trước. Trong đó, lao động làm việc tại Hà Nội có mức thu nhập bình quân là 9,7 triệu đồng, tăng 5,7%, tương ứng tăng 521 nghìn đồng so với quý trước. Bên cạnh đó, so với quý trước, quý I/2023 một số địa phương tại vùng Đồng bằng sông Hồng thu nhập bình quân của người lao động có mức giảm như: lao động làm việc tại Bắc Ninh có thu nhập bình quân là 8,4 triệu đồng, giảm 2,3%, tương ứng giảm 197 nghìn đồng; lao động làm việc tại Quảng Ninh có mức thu nhập bình quân là 7,2 triệu đồng, giảm 3,2%, tương ứng giảm 237 nghìn đồng.
Hình 7: Thu nhập bình quân tháng của người lao động theo vùng kinh tế - xã hội quý I, giai đoạn 2021 - 2023
Đơn vị: Triệu đồng    

Thu nhập bình quân của người lao động tăng ở đa số các ngành kinh tế, ngoại trừ một số ngành như ngành hoạt động kinh doanh bất động sản, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và ngành xây dựng.
Tính chung quý I/2023 thu nhập bình quân của người lao động tăng ở cả ba khu vực kinh tế. Tuy vậy, sự gia tăng thu nhập của người lao động trong quý này không diễn ra ở tất các ngành kinh tế, trong khi thu nhập bình quân của người lao động một số ngành kinh tế tăng, một số ngành kinh tế khác có sự sụt giảm thu nhập bình quân so với quý trước. 
Trong ba khu vực kinh tế, lao động làm việc trong khu vực dịch vụ có tốc độ tăng thu nhập cao nhất. So với cùng kỳ năm 2022, thu nhập bình quân tháng của lao động làm việc trong dịch vụ là 8,3 triệu đồng, tăng 10,1%, tương ứng tăng 766 nghìn đồng. Lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản có thu nhập bình quân là 4,1 triệu đồng, tăng 9,2%, tương ứng tăng khoảng 345 nghìn đồng. Lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 7,9 triệu đồng, là khu vực có tốc độ tăng thấp nhấp trong ba khu vực kinh tế, tăng 9,0%, tương ứng tăng khoảng 655 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.
Hình 8: Thu nhập bình quân tháng của người lao động theo khu vực kinh tế, 
quý I, giai đoạn 2019-2023
        Đơn vị tính: Triệu đồng

Xét theo ngành kinh tế, một số ngành kinh tế ghi nhận tốc độ tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước như: lao động làm việc trong ngành khai khoáng có thu nhập bình quân là 10,3 triệu đồng, tăng 6,7%, tương ứng tăng 640 nghìn đồng so với quý trước và tăng 19,5%, tương ứng tăng 1,7 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2022; thu nhập bình quân tháng của lao động trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy là 8,2 triệu đồng, tăng 3,8%, tương ứng tăng 300 nghìn đồng so với quý trước và tăng 10,2%, tương ứng tăng 764 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước; ngành vận tải, kho bãi lao động có thu nhập bình quân tháng là 9,6 triệu đồng, tăng 2,7%, tương ứng tăng 255 nghìn đồng so với quý trước và tăng 12,5%, tương ứng tăng 1,1 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, so với quý trước, quý I/2023 chứng kiến sự sụt giảm về thu nhập bình quân của người lao động trong một số ngành kinh tế như: thu nhập bình quân tháng của lao động ngành hoạt động kinh doanh bất động sản là 10,5 triệu đồng, giảm 2,6%, tương ứng giảm 275 nghìn đồng; thu nhập bình quân của lao động ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước là 9,8 triệu đồng, giảm 1,3%, tương ứng giảm 125 nghìn đồng; ngành xây dựng lao động có thu nhập bình quân là 7,8 triệu đồng, giảm khoảng 1%, tương ứng giảm 41 nghìn đồng.
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]So với quý trước, thất nghiệp quý I giảm cả về số lượng và tỷ lệ trên cả nước, nhưng các chỉ báo ở hai vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long hoàn toàn trái ngược.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các địa phương triển khai chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ người lao động quay trở lại nơi làm việc, cho vay giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển thị trường lao động; theo dõi chặt chẽ, nắm tình hình lao động, nhất là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong thời gian trước và sau tết Nguyên đán, để kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết; tình hình thị trường lao động quý I năm 2023 tiếp tục phục hồi. Cụ thể, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I năm 2023 là khoảng 1,05 triệu người, giảm 34,6 nghìn người so với quý trước và giảm 65,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I năm 2023 là 2,25%, giảm 0,07 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 
Hình 9: Số người và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động theo quý, 2020-2023

Trong quý I năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thuộc về Đồng bằng sông Cửu Long với 2,64%, tương ứng với gần 220 nghìn người thất nghiệp, tiếp theo là vùng Đông Nam Bộ với 2,63%, tương ứng với gần 263 nghìn người thất nghiệp. So với quý trước, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tăng lên ở hai vùng là Đồng bằng sông Hồng tăng 0,27 điểm phần trăm, tương ứng với tăng gần 30,2 nghìn người và vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng 0,18 điểm phần trăm, tương ứng tăng khoảng 17,5 nghìn người. Tỷ lệ này ở bốn vùng còn lại đều giảm so với quý trước, đặc biệt vùng Trung du và miền núi phía Bắc giảm nhiều nhất với 1,06 điểm phần trăm, tương ứng với 62,2 nghìn người. 
So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (15 đến 24 tuổi) giảm, tuy nhiên tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo tăng. 
[bookmark: OLE_LINK5]Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi quý I năm 2023 là 7,61%, giảm 0,09 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,32 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 9,46%, cao hơn 2,81 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn. So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ này tăng ở khu vực thành thị, tăng 0,16 điểm phần trăm và giảm ở khu vực nông thôn, giảm 0,55 điểm phần trăm. 
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]Trong quý I năm 2023, cả nước có hơn 1,5 triệu thanh niên 15-24 tuổi không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo (chiếm 11,7% tổng số thanh niên), tăng 54,2 nghìn người so với quý trước và giảm 134,0 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị, 12,7% so với 10,3% và ở nữ thanh niên cao hơn so với nam thanh niên, 13,1% so với 10,4%. So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ này giảm cả ở khu vực nông thôn và nam, nữ (tương ứng giảm 2,7; 1,1 và 2 điểm phần trăm), tuy nhiên tăng lên ở khu vực thành thị (tăng 0,2 điểm phần trăm).
So với quý trước, tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo duy chỉ có vùng Đồng bằng sông Cửu Long giảm, năm vùng còn lại đều tăng lên. So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ này tăng lên ở vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ, và giảm đi ở bốn vùng còn lại. Tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh trong quý I năm 2023 là 9,7%, cao hơn so với Hà Nội (6,4%), so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,6 điểm phần trăm, trong khi đó ở Hà Nội giảm 0,8 điểm phần trăm.


Hình 10: Tỷ lệ thanh niên 15-24 tuổi không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo theo vùng kinh tế-xã hội, quý I, quý IV năm 2022 và quý I năm 2023
Đơn vị tính: %

So với quý trước, số lao động nghỉ giãn việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng trong quý đầu năm 2023 giảm, trong khi đó số lao động mất việc tăng lên.
Tình trạng nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề, địa phương cắt giảm đơn hàng đã diễn ra từ quý IV năm 2022 và tiếp tục tiếp diễn sang quý I năm 2023, dẫn đến hàng trăm ngàn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm, ảnh hưởng tới đời sống của người lao động. Cụ thể, theo báo cáo nhanh từ các địa phương cho biết số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước trong quý I năm nay là gần 294 nghìn người, giảm 2 nghìn người so với quý trước, trong đó đa số ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 83,8%), tập trung chủ yếu ở ngành da giày với 44,2%, tiếp theo là dệt may với 18,8%; và chủ yếu tập trung ở một số tỉnh như Bắc Giang (16 nghìn người), Hải Dương (9,8 nghìn người), Ninh Bình (19,7 nghìn người), Thanh Hóa (62,4 nghìn người), Nghệ An (12,6 nghìn người), Tây Ninh (khoảng 21,8 nghìn người), Bình Dương (khoảng 36,4 nghìn người), Đồng Nai (khoảng 35 nghìn người), Thành phố Hồ Chí Minh (khoảng 19,8 nghìn người), Tiền Giang (khoảng 11,5 nghìn người), Vĩnh Long (khoảng 13,2 nghìn người),…
 Cả nước có gần 118 nghìn lao động bị mất việc tại các doanh nghiệp trong quý IV năm 2022, sang quý I năm 2023, con số này không giảm đi mà tăng lên, với số lượng là gần 149 nghìn lao động bị mất việc. Trong đó, tập trung đa số (55,2%) ở các lao động thuộc các ngành dệt may, da giày, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử (chiếm tỷ trọng tương ứng là 19,5%; 18,6% và 17%) và chủ yếu tập trung ở một số tỉnh có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất như Đồng Nai (khoảng gần 32,6 nghìn người), Bình Dương (khoảng gần 21,7 nghìn người), Bắc Ninh (14 nghìn người), Bắc Giang (khoảng 7,7 nghìn người),…
Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng tăng, trái ngược với xu hướng các quý trước. Lao động làm công việc tự sản tự tiêu trong khu vực nông nghiệp tiếp tục đà giảm.
Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng[footnoteRef:6] là chỉ tiêu tổng hợp cho biết mức độ “lệch pha” giữa cung và cầu lao động trên thị trường; phản ánh tình trạng dư cung về lao động. Trong điều kiện kinh tế phát triển bình thường, tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng luôn tồn tại. Tỷ lệ này thường tăng cao khi thị trường chịu các cú sốc về kinh tế - xã hội. [6:  Lao động có nhu cầu làm việc nhưng không được đáp ứng đủ công việc (hay còn gọi là lao động không sử dụng hết tiềm năng) bao gồm những người thất nghiệp, thiếu việc làm và một nhóm ngoài lực lượng lao động sẵn sàng làm việc nhưng không tìm việc hoặc có tìm việc nhưng chưa sẵn sàng làm việc ngay. Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng là tỷ số giữa lao động có nhu cầu làm việc nhưng không được đáp ứng đầy đủ công việc so với tổng số lao động có nhu cầu làm việc trong nền kinh tế.] 

Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng của Việt Nam thường dao động ở mức 4%. Tỷ lệ này tăng rất nhanh từ thời điểm quý I năm 2020 và đạt mức cao kỷ lục là 10,4% vào quý III năm 2021. Khi các hoạt động kinh tế - xã hội được khôi phục, tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng giảm nhanh từ 10,4% xuống còn 3,9% vào quý IV năm 2022. Tuy nhiên, tỷ lệ này đang có dấu hiệu tăng trở lại vào quý I năm 2023 (đạt 4,5%). 
Hình 11: Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng theo quý, giai đoạn 2019-2023 
Đơn vị tính: %
 
Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng quý I năm 2023 của khu vực thành thị là 4,2% và khu vực nông thôn là 4,7%. So với quý trước, tỷ lệ này ở khu vực thành thị tăng 0,4 điểm phần trăm, và ở khu vực nông thôn tăng 0,6 điểm phần trăm. Đa số lao động không sử dụng hết tiềm năng là những người từ 15-34 tuổi (51,1%) cao hơn rất nhiều so với tỷ trọng lao động nhóm tuổi này chiếm trong lực lượng lao động (33,7%). Điều này cho thấy Việt Nam vẫn còn một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động tiềm năng chưa được khai thác, đặc biệt là nhóm lao động trẻ.


Hình 12: Cơ cấu tuổi của lực lượng lao động 
và lao động không sử dụng hết tiềm năng, quý I năm 2023
Đơn vị tính: % 


Từ quý I năm 2020 trở lại đây, số lao động làm công việc tự sản tự tiêu liên tục giảm dần qua các quý, con số này của quý I năm 2023 là 4,0 triệu người, tiếp tục giảm 0,2 triệu người so với quý trước và giảm mạnh 0,8 triệu người so với cùng kỳ năm trước, số lao động này chủ yếu ở khu vực nông thôn. Gần hai phần ba số người sản xuất sản phẩm tự sản tự tiêu quý I năm 2023 là nữ giới (chiếm 62,9%). Trong tổng số 4,0 triệu người là lao động sản xuất tự sản tự tiêu, có khoảng gần 2,2 triệu người đang trong độ tuổi lao động (chiếm 54,2%). Hầu hết tất cả lao động sản xuất tự sản tự tiêu đều không có bằng cấp, chứng chỉ. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi, yêu cầu cao về tay nghề, kỹ năng cũng như nền kinh tế có dấu hiệu suy thoát và thiếu tính ổn định, cơ hội để nhóm lao động này tìm kiếm được công việc tốt là rất khó khăn. 
Hình 13: Lao động làm công việc tự sản tự tiêu các quý, giai đoạn 2020 - 2023
                                                                                                     Đơn vị tính: Triệu người                                  



3. [bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]Kết luận và kiến nghị
Thị trường lao động quý I năm 2023 tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2023 tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại thực trạng nhiều doanh nghiệp ở một số ngành thâm dụng lao động như dệt may- da giày; điện- điện tử,... buộc phải cắt giảm lao động do thiếu đơn hàng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tình hình lao động việc làm trong nước. 
Để thị trường lao động phục hồi bền vững, đảm bảo cuộc sống cho người lao động, Tổng cục Thống kê đề xuất một số giải pháp như sau:
- Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, phát động các chương trình kích cầu nội địa, hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm khai thác thị trường mới, đơn hàng mới cho doanh nghiệp. Cần có giải pháp hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp thiếu vốn, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm và một số ngành, lĩnh vực bị tác động bất lợi do nhu cầu của thị trường thế giới suy giảm như: da giày, dệt may, điện-điện tử...
- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực; sắp xếp, tổ chức, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm cung cấp đủ lao động có kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại cho người lao động để duy trì việc làm. 
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị thị trường lao động phù hợp, từng bước hiện đại, minh bạch có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác làm cơ sở xây dựng và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả kết nối cung cầu lao động, việc làm, an sinh xã hội.


Tốc độ tăng	-2,1
0,1
-3,9
3,4
0,9
0,9
0,5
0,5
0,2

Quý I năm 2021	Quý II năm 2021	Quý III năm 2021	Quý IV năm 2021	Quý I năm 2022	Quý II năm 2022	Quý III năm 2022	Quý IV năm 2022	Quý I năm 2023	-2.1446147767832398	8.7664017159950758E-2	-3.9122066547737662	3.4052230385651736	0.86940882665713681	0.86872572360343814	0.47432028553647182	0.49652832607488562	0.17028458529642557	

Column1	50 471,0
50 081,8
49 904,0
50 036,2
51 035,4
51 148,9

Quý I năm 2019	Quý I năm 2020	Quý I năm 2021	Quý I năm 2022	Quý IV năm 2022	Quý I năm 2023	50471	50081.8	49904	50036.2	51035.4	51148.9	

Số người (nghìn người)	892,7
1 282,0
1 225,2
828,2
971,4
1 144,9
1 845,2
1 464,1
1 328,9
881,8
871,6
898,2
885,8

Quý I 
năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II 
năm 2021	Quý III 
năm 2021	Quý IV 
năm 2021	Quý I 
năm 2022	Quý II 
năm 2022	Quý III 
năm 2022	Quý IV 
năm 2022	Quý I 
năm 2023	892.71387063845475	1282.0034990477761	1225.2147580677499	828.19197291608077	971.4408692667173	1144.940782601803	1845.2131584768158	1464.1338158706965	1328.9161697830707	881.79451032460622	871.64681859403458	898.16893135024497	885.8	Tỷ lệ (%)	1,98
2,98
2,72
1,82
2,20
2,60
4,46
3,37
3,01
1,96
1,92
1,98
1,94

Quý I 
năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II 
năm 2021	Quý III 
năm 2021	Quý IV 
năm 2021	Quý I 
năm 2022	Quý II 
năm 2022	Quý III 
năm 2022	Quý IV 
năm 2022	Quý I 
năm 2023	1.9784579230471995	2.977134088812309	2.7230062285090635	1.8175100422880619	2.2025828354062567	2.6040767234235003	4.46	3.3734236106443225	3.010991759123768	1.9599139137373913	1.923690766509347	1.9764912031740283	1.94	




Quý I năm 2022	3,04
2,12
4,23
4,02
1,60
4,00

Trung du và miền núi phía Bắc	Đồng bằng sông Hồng	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	Tây Nguyên	Đông Nam Bộ	Đồng bằng sông Cửu Long	3.0425063241417414	2.1164383197349803	4.23112782918784	4.0164141514616869	1.6036045876733771	4.00052946596431	Quý IV năm 2022	1,68
0,55
2,66
2,16
1,52
3,68

Trung du và miền núi phía Bắc	Đồng bằng sông Hồng	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	Tây Nguyên	Đông Nam Bộ	Đồng bằng sông Cửu Long	1.6771152149506732	0.54503920745935464	2.6603668691263147	2.157366373480075	1.5199941488594337	3.6770891327410702	Quý I năm 2023	1,85
0,90
2,86
1,78
1,75
2,61

Trung du và miền núi phía Bắc	Đồng bằng sông Hồng	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	Tây Nguyên	Đông Nam Bộ	Đồng bằng sông Cửu Long	1.8474090242083088	0.8966893740670393	2.8560451516312408	1.7800871722620546	1.7534238447136408	2.6058379172709878	


Thu nhập bình quân tháng của người lao động (triệu đồng)	6,2
6,3
6,8
7,0

Quý I 
năm 2020	
	Quý I 
năm 2021	
	Quý I 
năm 2022	
	Quý I 
năm 2023	
	6.2	6.3	6.8	7.0388999999999999	Tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I so với quý trước (%)	2,1
5,7
20,1
2,9

Quý I 
năm 2020	
	Quý I 
năm 2021	
	Quý I 
năm 2022	
	Quý I 
năm 2023	
	2.1168053644527043	5.69521407798862	20.138942348313464	2.8748063488351647	


Quý I năm 2021	4,9
7,2
5,3
4,4
8,4
5,6

Trung du và miền núi phía Bắc	Đồng bằng sông Hồng	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	Tây Nguyên	Đông Nam Bộ	Đồng bằng sông Cửu Long	4.87	7.15	5.28	4.3899999999999997	8.41	5.6	Quý I năm 2022	4,8
7,4
5,5
4,6
8,3
5,6

Trung du và miền núi phía Bắc	Đồng bằng sông Hồng	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	Tây Nguyên	Đông Nam Bộ	Đồng bằng sông Cửu Long	4.8	7.4	5.5	4.5999999999999996	8.3000000000000007	5.6	Quý I năm 2023	5,1
8,3
6,2
5,0
8,9
6,4

Trung du và miền núi phía Bắc	Đồng bằng sông Hồng	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	Tây Nguyên	Đông Nam Bộ	Đồng bằng sông Cửu Long	5.1494	8.2782	6.2210000000000001	5.0179999999999998	8.8961000000000006	6.3505000000000003	


Nông, lâm nghiệp và thủy sản	3,4
3,5
3,6
3,7
4,1

Quý I 
năm 2019	Quý I 
năm 2020	
	Quý I 
năm 2021	
	Quý I 
năm 2022	
	Quý I 
năm 2023	
	3.42	3.45	3.63	3.74	4.09	Công nghiệp và xây dựng	7,0
7,1
7,2
7,3
7,9

Quý I 
năm 2019	Quý I 
năm 2020	
	Quý I 
năm 2021	
	Quý I 
năm 2022	
	Quý I 
năm 2023	
	6.95	7.12	7.18	7.28	7.93	Dịch vụ	7,2
7,4
7,5
7,6
8,3

Quý I 
năm 2019	Quý I 
năm 2020	
	Quý I 
năm 2021	
	Quý I 
năm 2022	
	Quý I 
năm 2023	
	7.17	7.36	7.47	7.55	8.31	


Số người (nghìn người)	1 083,4
1 264,7
1 265,2
1 232,5
1 095,4
1 182,6
1 714,8
1 601,7
1 112,2
1 070,6
1 056,7
1 081,7
1 047,1

Quý I 
năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II 
năm 2021	Quý III 
năm 2021	Quý IV 
năm 2021	Quý I 
năm 2022	Quý II 
năm 2022	Quý III 
năm 2022	Quý IV 
năm 2022	Quý I 
năm 2023	1083.3561247048606	1264.6635264179668	1265.1890118871847	1232.5488513915266	1095.3897017599031	1182.6332521199222	1714.8	1601.6598227648547	1112.217233809371	1070.6143936080423	1056.737892201055	1081.6696129022619	1047.116113151252	Tỷ lệ (%)	2,34
2,85
2,73
2,63
2,42
2,62
3,98
3,56
2,46
2,32
2,28
2,32
2,25

Quý I 
năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I
năm 2021	Quý II 
năm 2021	Quý III 
năm 2021	Quý IV 
năm 2021	Quý I 
năm 2022	Quý II 
năm 2022	Quý III 
năm 2022	Quý IV 
năm 2022	Quý I 
năm 2023	2.3446700199617365	2.8530753097940917	2.7349454069854344	2.6336545739553738	2.4234278299678054	2.6193498373365212	3.98	3.5589534299524628	2.46	2.3242844912426235	2.2790285576686347	2.3249579040123534	2.25	




Quý I năm 2022	20,4
8,0
15,2
7,1
10,2
19,1

Trung du và miền núi phía Bắc	Đồng bằng sông Hồng	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	Tây Nguyên	Đông Nam Bộ	Đồng bằng sông Cửu Long	20.423921448850365	7.9966551175606098	15.238757522291877	7.1381291200305927	10.184519436223633	19.116142709758911	Quý IV năm 20222	18,2
7,7
13,6
5,4
9,7
15,8

Trung du và miền núi phía Bắc	Đồng bằng sông Hồng	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	Tây Nguyên	Đông Nam Bộ	Đồng bằng sông Cửu Long	18.174103106872817	7.6592306887981731	13.629079599402665	5.4165083467234014	9.6807545462428415	15.844915639384835	Quý I năm 2023	19,4
8,6
13,7
6,7
10,5
14,7

Trung du và miền núi phía Bắc	Đồng bằng sông Hồng	Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	Tây Nguyên	Đông Nam Bộ	Đồng bằng sông Cửu Long	19.401819003275584	8.5569235262274539	13.730581247504167	6.6674770751357855	10.490245557949084	14.681320813135331	


Series 1	4,7
4,0
3,8
4,0
4,8
6,2
5,5
4,4
4,9
5,2
10,4
8,0
6,1
4,2
4,3
3,9
4,5

Quý I
 năm 2019	Quý II
 năm 2019	Quý III
 năm 20	19	Quý IV
 năm 2019	Quý I
 năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV
 năm 2020	Quý I
 năm 2021	Quý II
 năm 2021	Quý III
 năm 2021	Quý IV
 năm 2021	Quý I
 năm 2022	Quý II
 năm 2022	Quý III năm 2022	Quý IV năm 2022	Quý I
 năm 2023	4.7144139405468968	4.0448282607216699	3.8199218050189949	3.9887799275208717	4.8370843710604277	6.2367692600215641	5.5023376013805896	4.4353221570146051	4.9171803295944052	5.2	10.4	8	6.1	4.2	4.3	3.9	4.5	

Lao động không sử dụng hết tiềm năng	26,6
24,5
20,9
17,1
10,9

15-24	25-34	35-44	45-54	55+	26.57384883084702	24.531809222580613	20.898977556559188	17.101829376139815	10.893535013873061	Lực lượng lao động	10,8
22,9
27,0
22,8
16,5

15-24	25-34	35-44	45-54	55+	10.835048624155885	22.866283076608603	27.035210523449546	22.770912718755962	16.492545057034807	


Series 1	4,1
3,7
3,3
3,1
3,7
4,2
5,2
4,9
4,8
4,3
4,3
4,2
4,0

Quý I năm 2020	Quý II năm 2020	Quý III năm 2020	Quý IV năm 2020	Quý I năm 2021	Quý II năm 2021	Quý III năm 2021	Quý IV năm 2021	Quý I năm 2022	Quý II năm 2022	Quý III năm 2022	Quý IV năm 2022	Quý I năm 2023	4.1315	3.73719	3.2859630000000033	3.0876000000000001	3.6718000000000002	4.2294999999999998	5.2224772110589184	4.9000000000000004	4.8	4.3	4.3	4.2	4	

Lực lượng lao động	51,2
49,4
51,3
52,1
51,0
51,1
49,1
50,7
51,2
51,6
51,9
52,1
52,2

Quý I năm 2020	Quý II năm 2020	Quý III năm 2020	Quý IV năm 2020	Quý I năm 2021	Quý II năm 2021	Quý III năm 2021	Quý IV năm 2021	Quý I năm 2022	Quý II năm 2022	Quý III năm 2022	Quý IV năm 2022	Quý I năm 2023	51.202599999999997	49.410199999999996	51.294400000000003	52.139900000000004	51.021699999999996	51.066400000000002	49.1	50.7	51.2	51.6	51.9	52.1	52.2	







